
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Số:              /QĐ - SVHTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh sách triệu tập, tập huấn 

huấn luyện viên, vận động viên Bộ môn Bóng đá Hà Nội năm 2026

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 5917/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND thành 
phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được 
tập trung tập huấn và thi đấu;

Căn cứ Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 08/12/2025 của UBND thành 
phố Hà Nội về hoạt động thể thao thành tích cao thành phố Hà Nội năm 2026; 
Kế hoạch số 765/KH-SVHTT ngày 22/12/2025 của Sở Văn hóa và Thể thao về 
hoạt động thể thao thành tích cao thành phố Hà Nội năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-SVHTT ngày 05/12/2025 của Sở Văn hóa 
và Thể thao Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-SVHTT ngày 08/7/2019 của Sở Văn hóa và 
Thể thao về việc ban hành tiêu chuẩn tuyển chọn đối với huấn luyện viên, vận 
động viên, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực thể thao thành tích cao;

  Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-SVHTT ngày 27/12/2025 của Sở Văn hóa 
và Thể thao Hà Nội về việc thành lập Hội đồng chuyên môn tuyển chọn triệu tập 
tập huấn chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên các bộ môn thể thao Hà Nội;

Xét đề nghị của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội tại Tờ 
trình số 777/TTr-TTHL&TĐTT-TCHC ngày 30/12/2025 về việc đề nghị triệu tập 
tập huấn huấn luyện viên, vận động viên Bộ môn Bóng đá Hà Nội năm 2026;

Theo đề nghị tại Báo cáo thẩm định số 732/BC-QLTDTT ngày 30/12/2025 
của phòng Quản lý Thể dục thể thao về việc triệu tập, tập huấn huấn luyện viên, 
vận động viên Bộ môn Bóng đá Hà Nội năm 2026. 

Theo đề nghị của phòng Tổ chức - Pháp chế.
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách triệu tập, tập huấn huấn luyện viên, vận động 
viên môn Bộ môn Bóng đá Hà Nội năm 2026 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu Thể thao Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Đội tuyển Bóng đá nữ:

* Đội tuyển (Tuyến I) gồm 59 người: (10 huấn luyện viên, 49 vận động viên).

* Đội tuyển trẻ (Tuyến II) gồm 60 người:(07 huấn luyện viên, 53 vận động viên).

* Đội tuyển năng khiếu (Tuyến III)  gồm 25 người: (25 vận động viên). 

(có danh sách kèm theo).
2. Đội tuyển Bóng đá nam:

   * Đội tuyển trẻ (Tuyến II) gồm 157 người: (18 huấn luyện viên, 139 vận động viên).

* Đội tuyển năng khiếu (Tuyến III)  gồm 52 người: (02 huấn luyện viên, 50 vận 
động viên) (có danh sách kèm theo).

  Thời gian: Từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12/2026.

Điều 2. Kinh phí tập huấn được trích từ nguồn chi sự nghiệp Thể dục thể 
thao năm 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp cho Trung tâm Huấn 
luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội; Chế độ chi thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tổ chức-Pháp chế, Trưởng 
phòng Quản lý thể dục thể thao; Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể 
thao Hà Nội và các thành viên có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TCPC (Mai).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Xuân Tài
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DANH SÁCH HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN
BỘ MÔN BÓNG ĐÁ  HÀ  NỘI TRIỆU TẬP TẬP HUẤN NĂM 2026
 (Kèm theo Quyết định số:                /SVHTT ngày       tháng    năm      

 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội)
Stt Họ và tên Ngày sinh Chức danh Ghi chú

A Đội tuyển Bóng đá nữ:

Tuyến I

1 Quách Thanh Mai 19/4/1981 Huấn luyện viên

2 Phùng Thị Minh Nguyệt 25/9/1977 Huấn luyện viên

3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 23/02/1985 Huấn luyện viên

4 Nguyễn Thị Kim Tiến 02/9/1984 Huấn luyện viên

5 Nguyễn Thị Nhanh 11/12/1978 Huấn luyện viên

6 Đào Thị Miện 17/7/1981 Huấn luyện viên

7 Đặng Quốc Tuấn 16/9/1979 Huấn luyện viên

8 Hoàng Tuấn Ngọc 02/8/1978 Huấn luyện viên

9 Nguyễn Thị Muôn 07/10/1988 Huấn luyện viên

10 Vũ Thị Nhung 09/7/1992 Huấn luyện viên

11  Phạm Hải Yến 09/11/1994 Vận động viên

12  Thái Thị Thảo 12/02/1995 Vận động viên

13  Hoàng Thị Loan 06/02/1995 Vận động viên

14  Biện Thị Hằng 27/02/1997 Vận động viên

15 Nguyễn Kiều Diễm  20/8/1997 Vận động viên

16 Bạch Thu Hiền 23/7/1998 Vận động viên

17 Nguyễn Thị Hoa 28/11/2000 Vận động viên

18 Trần Thị Hải Linh 08/6/2001 Vận động viên

19 Ngân Thị Vạn Sự 29/4/2001 Vận động viên

20 Nguyễn Thị Thanh Nhã 25/9/2001 Vận động viên

21 Phạm Thị Lan Anh 04/01/2001 Vận động viên

22 Nguyễn Thị Hằng 17/01/2001 Vận động viên

23 Nguyễn Thị Tú Anh 04/7/2002 Vận động viên

24 Vũ Thị Hoa 06/11/2003 Vận động viên

25 Đào Thị Kiều Oanh 25/01/2003 Vận động viên

26 Đặng Thanh Thảo 24/02/2003 Vận động viên

27 Nguyễn Thị Vân Liên 14/8/2004 Vận động viên

28 Bùi Thị Thương 01/7/2004 Vận động viên

29 Lý Linh Trang 09/12/2005 Vận động viên



4

30 Đặng Thị Duyên 13/6/2005 Vận động viên

31 Đỗ Thị Ánh Mỹ 10/3/2005 Vận động viên

32 Nguyễn Thị Thùy Nhi 20/02/2006 Vận động viên

33 Hồ Thị Hoài Thương 21/5/2006 Vận động viên

34 Nguyễn Thị Linh 21/5/2006 Vận động viên

35 Đào Khánh Vy 24/4/2006 Vận động viên

36 An Hoàng Cúc 29/01/2006 Vận động viên

37 Nguyễn Thị Quý 15/4/2006 Vận động viên

38 Mai Thị Anh Đào  07/4/2006 Vận động viên

39 Trương Thị Hoàng Hà 30/12/2006 Vận động viên

40 Nguyễn Thị Thương 02/6/2007 Vận động viên

41 Lê Thị Trang  21/12/2007 Vận động viên

42 Trương Thị Hoài Trinh 08/01/2007 Vận động viên

43 Nguyễn Thị Vân Anh 03/10/2007 Vận động viên

44 Đỗ Thị Lan Anh 19/7/2007 Vận động viên

45 Lô Thị Khánh Linh 01/6/2007 Vận động viên

46 Trương Ngọc Ánh 22/12/2007 Vận động viên

47 Lương Thị Chương 09/11/2007 Vận động viên

48 Phạm Ngọc Anh 17/6/2007 Vận động viên Tuyển mới

49 Hà Huyền Mai 23/8/2008 Vận động viên

50 Vũ Thị Huyền 25/12/2008 Vận động viên

51 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 25/8/2008 Vận động viên

52 Lô Thị Trà 08/3/2008 Vận động viên

53 Hà Thị Uyên 05/02/2008 Vận động viên

54 Hà  Ngọc Diệp 17/8/2009 Vận động viên

55 Phạm Thuỳ Hà Vy 23/9/2009 Vận động viên

56 Nguyễn Thị Thanh Lam 19/5/2009 Vận động viên

57 Hà Thị Lan Chi 25/4/2009 Vận động viên

58 Hà Thuỳ Nhiên 11/9/2009 Vận động viên

59 Lê Thu Hà 07/01/2009 Vận động viên T2 lên T1

Tuyến II

1 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 10/3/1988 Huấn luyện viên

2  Bùi Thúy An 05/10/1990 Huấn luyện viên

3 Phan Huy Hoàng 08/12/1987 Huấn luyện viên

4 Trần Anh Tú 27/3/2003 Huấn luyện viên
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5 Đỗ Xuân Dũng 21/02/1997 Huấn luyện viên

6  Nguyễn Kim Anh 30/12/1996 Huấn luyện viên

7 Nguyễn Thị Mừng 26/7/1994 Huấn luyện viên

8 Lê Ngọc Ánh 15/4/2008 Vận động viên

9 Vi Thị Liễu 27/7/2009 Vận động viên

10 Trịnh Yến Nhi 12/3/2009 Vận động viên

11 Nguyễn Vũ Bảo Ngọc 20/7/2010 Vận động viên

12 Phan Thị Thu Phương 13/3/2010 Vận động viên

13 Đỗ Thị Hà Vi 09/9/2010 Vận động viên

14 Hà Ngọc Oanh 29/10/2010 Vận động viên

15 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 16/02/2010 Vận động viên

16 Đặng Bảo Yến 24/10/2010 Vận động viên

17 Hà Yến Nhi  13/4/2010 Vận động viên

18 Bùi Yến Nhi 18/4/2010 Vận động viên

19 Hà Yến Nhi  24/6/2010 Vận động viên

20 Nguyễn Thanh Ngân 01/02/2010 Vận động viên

21 Bùi Thanh Tâm 08/6/2010 Vận động viên

22 Nguyễn Anh Thư 20/4/2010 Vận động viên

23 Phạm Khánh Ngọc 12/4/2010 Vận động viên

24 Ngô Thị Khánh Huyền 20/01/2010 Vận động viên

25 Trần Quỳnh Trang 14/01/2011 Vận động viên

26 Ngân Tường Vy 28/02/2011 Vận động viên

27 Hà Thị Kim Ngân 04/12/2011 Vận động viên

28 Hà Bảo Ngọc Ngân 04/8/2011 Vận động viên

29 Hà Phương Uyên 16/5/2011 Vận động viên

30 Phạm Thị Quỳnh Như 07/8/2011 Vận động viên

31 Trần Thảo Uyên 16/6/2011 Vận động viên

32 Hà Thị Hường 22/5/2011 Vận động viên

33 Bùi Phương Thảo 17/11/2011 Vận động viên

34 Lô Thị Bảo Châu 18/6/2011 Vận động viên

35 Trần Nguyễn Tú Anh 02/8/2011 Vận động viên

36 Nguyễn Ngọc Diệp 08/10/2011 Vận động viên

37 Trần Thị Gia Nhi 19/3/2011 Vận động viên

38 Phạm Thị Hồng Oanh 18/11/2012 Vận động viên

39 Đồng Thuỷ Lan 04/11/2012 Vận động viên
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40 Phạm Bảo Trang 23/4/2012 Vận động viên

41 Nguyễn Thị Thuý Hân 14/11/2012 Vận động viên

42 Nguyễn Thị Anh Hiền 02/4/2012 Vận động viên

43 Trần Thu Quyên 19/4/2012 Vận động viên

44 Đinh Thị Thuỳ Dung 13/10/2012 Vận động viên

45 Phan Thị Bảo Hân 04/11/2012 Vận động viên

46 Vi Thị Hà 29/01/2012 Vận động viên

47 Vi Yến Nhi 09/8/2012 Vận động viên

48 Đỗ Huyền Dịu 03/7/2012 Vận động viên

49 Phạm Thị Thanh Trúc 29/8/2012 Vận động viên

50 Lương Quỳnh Anh 09/9/2012 Vận động viên

51 Hà Minh Lý 26/3/2012 Vận động viên

52 Nguyễn Thị Thảo 18/11/2012 Vận động viên T3 lên T2

53 Trần Thị Thanh Nga 30/11/2012 Vận động viên T3 lên T2

54 Nguyễn Quỳnh Thương 15/01/2012 Vận động viên T3 lên T2

55 Bùi Hà Trâm 10/01/2013 Vận động viên

56 Nguyễn Ngọc Thanh 13/01/2013 Vận động viên

57 Đỗ Phương Anh 25/5/2013 Vận động viên

58 Nguyễn Bảo Châu 23/01/2013 Vận động viên

59 Kim Ngọc Tuệ 28/3/2013 Vận động viên

60 Phùng Quỳnh Chi 20/11/2013 Vận động viên

Tuyến III

1 Lê Trần Bảo Trâm 12/4/2012 Vận động viên

2 Bùi Phương Uyên 06/4/2013 Vận động viên

3 Nguyễn Hải Yến 13/9/2013 Vận động viên

4 Phạm Khánh Vy 06/12/2013 Vận động viên

5 Nguyễn Kiều Trinh 05/3/2013 Vận động viên

6 Lữ Khánh Linh 06/6/2013 Vận động viên

7 Hà Kim Ngân 27/6/2013 Vận động viên

8 Vi Thị Thu Hương 07/3/2013 Vận động viên

9 Võ Thị Duyên 11/10/2013 Vận động viên

10 Phan Hoàng Ngọc Diệp 29/5/2013 Vận động viên

11 Vi Thị Khánh Huyền 10/3/2013 Vận động viên

12 Vũ Thị Hoài 09/3/2014 Vận động viên

13 Hà Thị Kim Liên 18/6/2014 Vận động viên



7

14 Lò Thị Bảo Trân 08/4/2014 Vận động viên

15 Trần Bảo Ngọc 16/3/2014 Vận động viên

16 Bùi Thị Thảo Ngọc 26/02/2014 Vận động viên

17 Bùi Bảo Trang 15/7/2014 Vận động viên

18 An Phạm Ngọc Hân 10/02/2015 Vận động viên

19 Hà Bảo Ngọc 06/8/2015 Vận động viên

20 Lương Thị Thu Hiền 01/11/2015 Vận động viên

21 Bùi Thị Quỳnh Như 05/5/2012 Vận động viên Tuyển mới

22 Ngô Thị Huyền Trang 17/02/2013 Vận động viên Tuyển mới

23 Nguyễn Thanh Tâm 10/3/2013 Vận động viên Tuyển mới

24 Hà Đan Lê 18/4/2014 Vận động viên Tuyển mới

25 Bùi Hà Thương 20/5/2014 Vận động viên Tuyển mới

B Đội tuyển Bóng đá nam:

Tuyến I

1 Nguyễn Trọng Hồng 17/4/1974 Huấn luyện viên

2 Nguyễn Tiến Minh 09/10/1976 Huấn luyện viên

3 Lê Tuấn Anh 15/6/1974 Huấn luyện viên

4 Nguyễn Minh Thắng 21/01/1976 Huấn luyện viên

5 Tạ Bạch Sơn 22/01/1985 Huấn luyện viên

6 Nguyễn Đường Long 15/3/1995 Huấn luyện viên

7 Nguyễn Anh Tuấn 13/7/1975 Huấn luyện viên

8 Đào Anh Quang 11/4/2000 Huấn luyện viên

9 Phùng Bá Quy 01/8/1982 Huấn luyện viên

10 Đỗ Bá Hiệp 22/08/2000 Huấn luyện viên

11 Vũ Huy Dũng 20/6/1997 Huấn luyện viên

12 Trương Thanh Tùng 04/11/2000 Huấn luyện viên

13 Phạm Văn Tiệp 20/8/1987 Huấn luyện viên

14 Đỗ Phú Anh Tú 02/4/1995 Huấn luyện viên

15 Phan Tú Anh 04/7/1969 Huấn luyện viên

16 Hoàng Anh Tuấn 10/3/1969 Huấn luyện viên

17 Nguyễn Đức Giang 19/12/1987 Huấn luyện viên

18 Nguyễn Bá Thắng  19/05/2001 Huấn luyện viên

19 Ngô Quốc Dương 11/3/2005 Vận động viên

20 Nguyễn Hiền Lương 12/02/2005 Vận động viên

21 Vũ Thành Công 08/3/2005 Vận động viên
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22 Nguyễn Đình Mạnh 13/8/2005 Vận động viên

23 Nguyễn Đức Hùng 02/11/2005 Vận động viên

24 Lê Hoàng An 02/11/2005 Vận động viên

25 Hứa Khải Bình 17/9/2006 Vận động viên

26 Nguyễn Đình  Trí Đức 22/10/2006 Vận động viên 

27 Nguyễn Khánh Hoàng 13/01/2006 Vận động viên

28 Hoàng Mạnh Quân 09/01/2006 Vận động viên 

29 Tăng Hoài Nam 09/10/2007 Vận động viên

30 Hoàng Tùng Dương 17/5/2007 Vận động viên 

31 Nguyễn Thanh Bình 17/11/2007 Vận động viên

32 Trần Hồng Minh 17/12/2007 Vận động viên 

33 Bùi Huy Đức 09/02/2007 Vận động viên

34 Nguyễn Văn Huy 29/3/2007 Vận động viên 

35 Nguyễn Đức Hiếu 14/01/2007 Vận động viên

36 Nguyễn Lâm Trí Dũng 24/02/2007 Vận động viên 

37 Trần Công Thế Bảo 30/5/2008 Vận động viên 

38 Nguyễn Lâm Dương 27/6/2008 Vận động viên

39 Đinh Văn Điện 03/02/2008 Vận động viên Tuyển mới

40 Hà Công Thành 11/3/2008 Vận động viên Tuyển mới

41 Đào Ngọc Sơn 25/4/2009 Vận động viên 

42 Lê Đức Toàn 03/3/2009 Vận động viên

43 Phạm Văn Phúc 05/01/2009 Vận động viên 

44 Cháng Xuân Nghĩa 25/01/2009 Vận động viên

45 Nguyễn Trần Phi Thiên 01/8/2009 Vận động viên 

46 Dương Văn Dũng 12/02/2009 Vận động viên

47 Nguyễn Đức Hiếu 04/01/2009 Vận động viên 

48 Vũ Đức Huy 29/5/2009 Vận động viên

49 Nguyễn Nhất Long 09/02/2009 Vận động viên 

50 Dương Văn Hiếu 01/9/2009 Vận động viên

51 Trần Xuân Toàn 08/3/2009 Vận động viên 

52 Đinh Quang Minh 23/02/2009 Vận động viên

53 Cao Đặng Nhật Minh 28/4/2009 Vận động viên 

54 Bùi Gia Huấn 04/4/2009 Vận động viên

55 Trương Công Bằng 01/5/2009 Vận động viên 

56 Nguyễn Quốc Đạt 20/12/2009 Vận động viên 
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57 Lê Cao Minh 04/5/2009 Vận động viên

58 Phạm Việt Long 25/6/2009 Vận động viên 

59 Nguyễn Vũ Hùng 07/7/2009 Vận động viên

60 Cao Minh Quang 20/02/2009 Vận động viên 

61 Nguyễn Khắc Thiên 22/02/2009 Vận động viên 

62 Vũ Long Nhật 27/3/2009 Vận động viên

63 Đào Trọng Hiển 19/7/2009 Vận động viên 

64 Nguyễn Sơn Lam 14/3/2009 Vận động viên

65 Phạm Bảo Trung 02/5/2009 Vận động viên 

66 Cò Văn Hưởng 12/02/2009 Vận động viên

67 Vũ Đức Hiếu 12/5/2009 Vận động viên 

68 Tạ Anh Tú 19/02/2009 Vận động viên 

69 Nguyễn Hữu Nam 06/02/2009 Vận động viên

70 Nguyễn Hoàng Minh Nhật  31/8/2010 Vận động viên 

71 Nguyễn Minh Đạt 04/01/2010 Vận động viên

72 Nguyễn Thành Long 04/02/2010 Vận động viên 

73 Lại Hữu Chung Kiên 20/4/2010 Vận động viên

74 Trịnh Xuân Đức Mạnh 27/01/2010 Vận động viên 

75 Lê Đức Anh 21/5/2010 Vận động viên

76 Lê Gia Bảo 18/8/2010 Vận động viên 

77 Trần Tuấn Duy 28/8/2010 Vận động viên

78 Nguyễn Thanh Lâm 07/7/2010 Vận động viên 

79 Hoàng Kỳ Phong 09/10/2010 Vận động viên 

80 Lê Gia Bách 22/11/2010 Vận động viên

81 Lý Gia Bảo 26/01/2010 Vận động viên 

82 Đinh Xuân Bách 02/9/2010 Vận động viên

83 Ma Bá Tú 08/9/2010 Vận động viên 

84 Đàm Minh Vũ 28/01/2010 Vận động viên

85 Nguyễn Công Dũng 12/01/2010 Vận động viên 

86 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 22/8/2010 Vận động viên

87 Phạm Nhật Minh 09/10/2010 Vận động viên 

88 Nguyễn Sỹ Quang Vinh 18/8/2010 Vận động viên

89 Nguyễn Văn Thành 25/5/2010 Vận động viên 

90 Phạm Quang Thắng 13/3/2010 Vận động viên 

91 Đào Văn Quyền 01/9/2010 Vận động viên
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92 Nguyễn Đăng Khoa 02/01/2010 Vận động viên

93 Nguyễn Công Thành 28/6/2011 Vận động viên 

94 Hà Minh Triết 08/10/2011 Vận động viên

95 Dương Quang Minh 14/5/2011 Vận động viên 

96 Nguyễn Anh Đức 09/01/2011 Vận động viên

97 Nguyễn Phan Anh 04/8/2011 Vận động viên 

98 Trần Minh Trung 30/9/2011 Vận động viên

99 Trần Huy Tiến 05/6/2011 Vận động viên 

100 Nguyễn Quốc Hưng 30/8/2011 Vận động viên

101 Phạm Quang Thanh 01/02/2011 Vận động viên 

102 Nguyễn Bình Minh 02/01/2011 Vận động viên 

103 Nguyễn Viết Bảo Quân 04/01/2011 Vận động viên

104 Phan Đăng Kiên 30/3/2011 Vận động viên 

105 Nguyễn Hữu Tuấn Kiệt 29/01/2011 Vận động viên

106 Nguyễn Bảo Nam  25/06/2011 Vận động viên 

107 Vũ Gia Đạt 30/12/2011 Vận động viên

108 Hà Tiến Đạt 25/01/2011 Vận động viên 

109 Nguyễn Đình Khánh Toàn 22/11/2011 Vận động viên

110 Nguyễn Phú Trọng 22/10/2011 Vận động viên 

111 Nguyễn Trọng Hoàng 31/01/2012 Vận động viên

112 Nguyễn Đăng Huynh 02/01/2012 Vận động viên

113 Nguyễn Minh Phong 08/8/2012 Vận động viên 

114 Nguyễn Khánh Dương 23/9/2012 Vận động viên 

115 Lê Phan Anh 06/8/2012 Vận động viên

116 Trần Việt Anh 20/02/2012 Vận động viên 

117 Phạm Thành Hải 20/11/2012 Vận động viên

118 Lê Trí Anh 12/10/2012 Vận động viên 

119 Nguyễn Văn Nhật Long 27/01/2012 Vận động viên

120 Nguyễn Minh Quân 25/09/2012 Vận động viên 

121 Đặng Đức Minh 03/12/2012 Vận động viên

122 Nguyễn Hoàng Sơn 29/02/2012 Vận động viên 

123 Lê Minh Nghĩa 10/12/2012 Vận động viên

124 Nguyễn Minh Long 12/3/2012 Vận động viên 

125 Nguyễn Hồng Minh 15/04/2012 Vận động viên

126 Nguyễn Bảo An  08/02/2012 Vận động viên 
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127 Nguyễn Hữu Gia Huy  25/01/2012 Vận động viên 

128 Nguyễn Quốc Anh  19/02/2012 Vận động viên

129 Nguyễn Duy Tân  15/01/2012 Vận động viên 

130 Phạm Đình Thái Tuấn 23/02/2012 Vận động viên

131 Hoàng Đình Duy Bảo 18/3/2012 Vận động viên 

132 Trần Nguyên Kiệt 05/11/2012 Vận động viên

133 Đỗ Ngọc Quý Phước 19/01/2012 Vận động viên 

134 Bùi Danh Nhân 07/6/2012 Vận động viên

135 Lê Quang Minh 26/12/2012 Vận động viên 

136 Nguyễn Trung Nhật Minh 20/4/2012 Vận động viên

137 Vũ Đình Bảo Lâm 22/01/2013 Vận động viên 

138 Nguyễn Viết Đức Bình 19/6/2013 Vận động viên

139 Nguyễn Huy Hoàng 29/8/2013 Vận động viên 

140 Đặng Tài Đăng Khoa 16/02/2013 Vận động viên

141 Đỗ Bảo Nam 24/10/2013 Vận động viên 

142 Nguyễn Đức Gia Nguyễn 20/6/2013 Vận động viên 

143 Nguyễn Hoàng Minh Khánh 16/7/2013 Vận động viên

144 Ngô Đình Ngọc 19/01/2013 Vận động viên 

145 Cấn Bằng Phi 26/6/2013 Vận động viên

146 Đỗ Tuấn Kiệt 3/11/2013 Vận động viên 

147 Chu Văn Cường 31/3/2013 Vận động viên

148 Đỗ Văn Bảo Nam 16/01/2013 Vận động viên 

149 Nguyễn Việt Pháp 13/01/2013 Vận động viên

150 Đoàn Minh Đại 18/01/2013 Vận động viên 

151 Nguyễn Huy Tùng 29/01/2013 Vận động viên

152 Trần Minh Nhật 25/4/2013 Vận động viên 

153 Nguyễn Trường Phúc 03/6/2013 Vận động viên

154 Nguyễn Gia Bảo 17/01/2013 Vận động viên T3 lên T2

155 Vương Gia Phú 06/01/2013 Vận động viên T3 lên T2

156 Trần Bảo Anh 11/3/2013 Vận động viên T3 lên T2

157 Nguyễn Khắc Minh Tiệp 19/7/2013 Vận động viên T3 lên T2

Tuyến III

1 Đào Thế Xuân 01/02/2003 Huấn luyện viên Tuyển mới

2 Chử Ngọc Tuyền 20/01/1998 Huấn luyện viên Tuyển mới

3 Lê Việt Hoàng 03/01/2013 Vận động viên 
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4 Nguyễn Hữu Tuấn Khang 15/01/2013 Vận động viên

5 Dio Hoàng Quang Dũng  02/8/2013 Vận động viên 

6 Đỗ Đăng Dương 05/8/2013 Vận động viên

7 Đỗ Thanh Phúc  20/12/2013 Vận động viên 

8 Nguyễn Minh Phúc 28/3/2014 Vận động viên

9 Nguyễn Phạm Minh Khang 27/11/2014 Vận động viên 

10 Đỗ Đăng Khoa 11/9/2014 Vận động viên

11 Bùi Khả Nhật Thăng 19/02/2014 Vận động viên 

12 Nguyễn Văn Quốc Huy 21/11/2014 Vận động viên

13 Lương Thanh An 08/7/2014 Vận động viên 

14 Hoàng Vũ Toàn 03/02/2014 Vận động viên

15 Đinh Xuân Nhật 18/8/2014 Vận động viên 

16 Khang Minh Vũ 14/5/2014 Vận động viên 

17 Lê Nguyễn Quốc Thịnh 31/3/2014 Vận động viên

18 Võ Hoài Nam 15/4/2014 Vận động viên 

19 Kim Đình Duy 04/01/2014 Vận động viên

20 Nguyễn Khải Anh 24/02/2014 Vận động viên

21 Đỗ Đức Anh  4/11/2014 Vận động viên 

22 Đỗ Đức Thịnh 08/6/2014 Vận động viên

23 Vũ Tiến Thành  13/6/2014 Vận động viên 

24 Hoàng Minh Tiến 13/8/2014 Vận động viên

25 Nguyễn Văn Quyết 29/12/2014 Vận động viên 

26 Đặng Duy Cường  16/6/2014 Vận động viên 

27 Phạm Đắc Trường  14/7/2014 Vận động viên

28 Nguyễn Tiến Minh  04/02/2014 Vận động viên 

29 Nguyễn Đỗ Đạt 14/3/2015 Vận động viên

30 Quách Nguyên Hạo 29/11/2015 Vận động viên 

31 Cao Thiên Ân 07/4/2015 Vận động viên

32 Hoàng Quang Anh 14/9/2015 Vận động viên 

33 Trần Hữu Đăng 12/10/2015 Vận động viên

34 Ngô Tiến Dũng 01/3/2015 Vận động viên 

35 Nguyễn Anh Huy 10/4/2015 Vận động viên

36 Nguyễn Gia Khang 05/01/2015 Vận động viên 

37 Đỗ Đức Bình 23/3/2015 Vận động viên

38 Nguyễn Đức Mạnh 16/9/2015 Vận động viên 
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39 Kiều Minh Khoa 01/01/2015 Vận động viên

40 Nguyễn Đình Đức Anh 03/10/2015 Vận động viên 

41 Nguyễn Văn Bảo Nam 23/3/2015 Vận động viên

42 Trần Gia Bảo 09/4/2015 Vận động viên 

43 Đào Đức Tài 15/3/2015 Vận động viên

44 Phùng Thế Hiển 23/3/2015 Vận động viên 

45 Vũ Hoàng Anh 30/4/2015 Vận động viên

46 Phùng Hiểu Minh 10/01/2015 Vận động viên

47 Trần Đức Anh 31/10/2015 Vận động viên 

48 Nguyễn Ngọc Anh Khoa 16/3/2016 Vận động viên

49 Lê Gia Bảo 21/02/2014 Vận động viên Tuyển mới

50 Nguyễn Văn Thành 15/6/2014 Vận động viên Tuyển mới

51 Đỗ Minh Khang 30/12/2014 Vận động viên Tuyển mới

52 Đinh Gia Huy 03/8/2015 Vận động viên Tuyển mới
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